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A. PHẦN MỞ ĐẦU 

 I. Đặt vấn đề 

 1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại công nghệ phát triển và cải tiến không ngừng, các lĩnh vực của xã hội 

tất yếu phải đi theo xu hướng công nghệ để bắt kịp với tốc độ phát triển chung. Trong đó, 

giáo dục khá nhạy bén với sự phát triển của công nghệ. Nhờ công nghệ mà giáo dục chuyển 

mình liên tục: các mô hình giảng dạy mới dần được đa dạng hoá phù hợp với nhiều đối 

tượng người học khác nhau, việc dạy học dần trở nên thú vị và thuận tiện hơn bao giờ hết. 

Mô hình giáo dục trực tuyến là một phương pháp giảng dạy tiên tiến và được áp dụng rộng 

rãi và phổ biến trong nền giáo dục hiện nay.  

Vào năm 1999, tại Mĩ mô hình giáo dục trực tuyến lần đầu tiên xuất hiện. Thông qua 

Internet người học có thể tiếp cận môi trường học tập hoàn toàn mới. Đến năm 2010 với 

sự phát triển vượt trội của các nền tảng ứng dụng (Facebook, Instagram, Google Plus…), 

giáo dục trực tuyến đã thực sự bùng nổ và ghi tên mình vào nền công nghiệp sôi động của 

thế giới. Ứng dụng thành quả của giáo dục trực tuyến là một nhu cầu, là hình thức đào tạo 

có hiệu quả đối với nền giáo dục Việt Nam. Ở Việt Nam, bằng việc kết nối Internet băng 

thông và được triển khai đồng bộ ở các trường học, giáo dục trực tuyến đã bắt đầu ở giai 

đoạn phát triển. Sự phát triển của giáo dục trực tuyến đóng vai trò chủ đạo vì đáp ứng 

được chủ trương của Bộ giáo dục và Đào tạo trong giai đoạn mới: xây dựng xã hội học 

tập (mọi công dân đều có cơ hội học tập) và hướng tới mục tiêu: học bất cứ thứ gì, bất kỳ 

lúc nào, bất cứ nơi đâu và đặc biệt là học tập suốt đời . 

Từ khi đại dịch Covid -19 bùng phát ở Việt Nam, các cấp lãnh đạo đã chỉ đạo kịp 

thời hệ thống giáo dục quốc gia nhằm ứng phó với diễn biến của dịch Covid -19 phù hợp 

với xu thế toàn cầu, việc chỉ đạo cho học sinh tạm dừng đến trường để phòng chống đại 

dịch Covid-19 đã tạo cơ hội cho hệ thống giáo dục Việt Nam triển khai đồng bộ việc dạy 

và học trực tuyến. Vào tháng 3/2020, bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 

795/BGDĐT- GDĐH nhằm chi tiết hóa và hướng dẫn việc triển khai về dạy và học trực 

tuyến cho cả hệ thống giáo dục theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin. Về phía người 

dạy, đã ứng phó rất nhanh, bởi vì việc học trực tuyến trong bối cảnh Covid-19 là giải pháp 

tình thế cấp bách.  

Dịch bệnh Covid-19 đòi hỏi cả thầy và trò cùng thay đổi để thích ứng với điều kiện 

thực tế, học sinh có những lúc tạm dừng tới trường học trực tuyến, từ đó giáo viên cũng 

có những thay đổi linh hoạt trong giảng dạy sao cho phù hợp với tình hình hiện tại. Việc 
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ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những vấn đề cần thiết trong giảng dạy môn 

Ngữ văn, đặc biệt hỗ trợ tốt trong quá trình dạy học trực tuyến và trực tiếp. 

Trước khi dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, việc học trực tuyến vẫn còn xa lạ với học 

sinh Việt Nam. Tuy nhiên, để đáp ứng kịp thời với yêu cầu của thực tế, học trực tuyến đã 

dần được tiếp cận và trở thành mô hình học chính thức trong thời gian dịch bệnh chưa 

được kiểm soát. Chính thực tế đó đã thôi thúc giáo viên không ngừng học hỏi, đổi mới, 

sáng tạo trong dạy học online, tạo hứng thú cho học sinh trong quá trình học. 

Tiết học Ngữ văn trực tuyến hay trực tiếp trong thời đại 4.0 đòi hỏi giáo viên cần ứng 

dụng công nghệ thông tin, thường xuyên đổi mới, đa dạng hình thức dạy học. Từ đó phát 

triển năng lực học sinh, tạo không khí học tập sôi nổi, kết nối các em tới nhiều ứng dụng 

học tập hiệu quả. 

Học trực tuyến hay học trực tiếp lâu, nếu không thay đổi phương pháp dạy học sẽ 

khiến học sinh chán nản, thiếu tập trung, hiệu quả học tập có thể giảm sút. Vấn đề đổi mới 

phương pháp dạy học luôn là vấn đề cần thiết, đặc biệt trong thời đại phát triển của công 

nghệ thông tin. Với bộ môn Ngữ Văn, việc đổi mới phương pháp dạy học, tạo hứng thú, 

yêu thích cho học sinh học tập bộ môn cũng là một vấn đề quan tâm nhiều nhất đối với tất 

cả giáo viên dạy Ngữ Văn. Từ sự trăn trở ứng dụng đổi mới công nghệ thông tin trong dạy 

học trực tuyến và trực tiếp, tôi mạnh dạn nghiên cứu đề tài: “Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy Ngữ văn THCS kết hợp học trực tuyến và trực tiếp” nhằm góp phần tạo 

hiệu quả trong giảng dạy Ngữ văn, thích ứng với điều kiện thực tế. 

2. Cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn 

2.1. Cơ sở lý luận 

2.1.1. Ở nước ngoài 

Theo nghiên cứu của Howlett và cộng sự (2009), học tập trực tuyến là sử dụng công 

nghệ và phương tiện điện tử để học tập và giảng dạy nhằm cung cấp nội dung bài học, 

giáo viên và người học có sự hỗ trợ và tăng cường giao tiếp trong quá trình học tập.  

Nghiên cứu của Clark và Mayer (2016) nêu ra định nghĩa e-Learning là sử dụng các 

thiết bị kĩ thuật số với mục đích hỗ trợ học tập. 

Joi L.Moorea và CamilleDickson-Deaneb (2010) đi nghiên cứu sâu sự khác biệt giữa 

các khái niệm E - Learning, Online – Learning và Distance – Learning. Nhóm nghiên cứu 

nhận định, Online - Learning là khái niệm khó phân biệt nhất trong ba khái niệm. Để phân 

biệt Online - Learning, nhóm nghiên cứu nêu định nghĩa về Online – Learning qua việc 

tổng kết các phát biểu trong 8 công trình nghiên cứu trước đó. Trong đó, các phát biểu 

đáng chú ý về Online – Learning là “Học tập trực tuyến cho thấy sự kết nối liên tục, tiện 

lợi, linh hoạt”, "Học tập trực tuyến là một quá trình xã hội mới đang bắt đầu hoạt động 

như một sự thay thế hoàn toàn cho cả đào tạo từ xa và lớp học truyền thống”. 
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2.1.2. Ở trong nước 

Trịnh Văn Biều (2012) đã nêu ra 05 hình thức đào tạo trực tuyến điển hình. Trong 

đó, tác giả đã nêu rõ Online - Learning/Training là hình thức đào tạo có sử dụng kết nối 

mạng để thực hiện việc học như: lấy tài liệu học, xem chương trình, giao tiếp giữa người 

học với nhau và với giáo viên. Đó cũng là kết quả tổng kết của Zandberg và Lewis (2008) 

về các hình thức đào tạo trực tuyến phổ biến trên thế giới. Hình thức đào tạo trực tuyến 

phổ biến tại trường IUH hiện nay là Online – Learning. Trong đó, hoạt động giảng dạy và 

học tập của giảng viên và sinh viên trường IUH 100% tiết học Online được triển khai qua 

phần mềm Zoom meeting. Và để hỗ trợ hoạt động giảng dạy Online – Learining trên 

Zoom, giảng viên cung cấp nguồn học liệu cho sinh viên trên phần mềm LMS. 

2.2. Cơ sở thực tiễn 

Dạy học trực tuyến đòi hỏi ứng dụng công nghệ thông tin linh hoạt và thường xuyên 

đổi mới. Để khắc phục tình trạng chán nản, thiếu tập trung trong suốt thời gian học online, 

việc sử dụng đa dạng các ứng dụng sẽ giúp việc giảng dạy môn Ngữ văn đạt hiệu quả hơn.  

Bên cạnh đó, khi dịch bệnh được kiểm soát phần nào, có lúc học sinh kết hợp học 

trực tiếp với trực tuyến. Bối cảnh này cũng đòi hỏi giáo viên phải có biện pháp thiết thực 

để truyền tải kiến thức cho học sinh trên lớp học trực tiếp và lớp học online.  

Việc học trực tuyến quá lâu khiến khả năng tập trung của học sinh bị hạn chế, sự 

hứng thú học tập có phần giảm sút. Trước thực trạng đó, tôi rất băn khoăn và trăn trở là 

làm sao cho học sinh của mình yêu thích bộ môn Ngữ văn hơn trong quá trình học online? 

Làm sao cho các em tiến bộ hơn? Để giải quyết được điều này, tôi đã phân tích, nghiên 

cứu và sáng tạo trong việc vận dụng nhiều ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, 

tạo cho mỗi tiết dạy Ngữ văn trở thành những tiết học mà học sinh mong đợi. 

Khi ứng dụng linh hoạt công nghệ thông tin trong học trực tuyến hay trực tiếp, tôi 

thấy được những thay đổi tích cực từ phía học sinh về khả năng tiếp nhận, hợp tác trong 

giờ học Ngữ văn, nhất là đối với học sinh lớp 6 đang học chương trình Giáo dục phổ thông 

mới. Quá trình giảng dạy tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm và thường xuyên thay đổi để có 

hiệu quả giảng dạy tốt nhất. Mong rằng kinh nghiệm của tôi được sự đón nhận của đồng 

nghiệp và áp dụng rộng rãi vào việc dạy học môn Ngữ văn. Kinh nghiệm đó sẽ giúp chất 

lượng dạy học ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. 

II. Thực trạng vấn đề 

1. Thuận lợi 

Qua quá trình nghiên cứu thực trạng tôi nhận thấy vấn đề ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy Ngữ văn THCS kết hợp học trực tuyến và trực tiếp có một số thuận lợi sau: 
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1) Đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Văn có trình độ chuyên môn tốt, thường xuyên 

cập nhật những đổi mới về công nghệ thông tin. Với trình độ và kinh nghiệm giảng dạy 

nên giáo viên nắm bắt và ứng dụng công nghệ thông tin nhanh, linh hoạt. 

2) Tổ chuyên môn có sự đoàn kết cao, luôn có sự phối hợp, bàn bạc, học hỏi  kinh 

nghiệm của nhau, thống nhất với nhau trong các hoạt động chuyên môn. Các  GV luôn 

quan tâm đến vấn đề tích cực hóa trong dạy học, cũng như nghiên cứu các biện pháp, kỹ 

thuật dạy học để nâng cao hiệu quả dạy học. Các GV đều nhận thức đúng đắn về sự cần 

thiết của việc xây dựng và sử dụng công nghệ thông tin trong dạy và học. 

3) Số lượng ứng dụng công nghệ thông tin liên quan đến dạy học môn Ngữ văn khá 

nhiều là cơ sở để GV có thể tham khảo, kế  thừa, thiết kế, sáng  tạo các loại trò chơi dạy 

học sao cho phù hợp với nội dung bài học, môn học để khai thác vốn hiểu biết của học 

sinh cũng như các kỹ năng phân tích, đánh giá của các em.  

4) Khi dịch bệnh được kiểm soát, việc kết hợp học trực tiếp với trực tuyến được nhà 

trường hỗ trợ, trang bị những điều kiện cần thiết để phục vụ cho công tác giảng dạy. Cơ 

sở vật chất của nhà trường thuận lợi cho việc xây dựng kết hợp các hình thức dạy và học. 

5) Qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, tôi nhận thấy đã có những học sinh có ý 

thức tốt, tích cực, độc lập trong học tập, đây là cơ sở để GV sử dụng nhiều ứng dụng khác 

nhau trong dạy học nhằm lôi cuốn học sinh và thông qua các em để tạo ra  bầu không khí 

tương  tác tốt trong học tập. 

2. Khó khăn 

Bên cạnh những thuận lợi nêu trên, khi xây ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy 

học môn Ngữ văn ở trường THCS vẫn còn một số khó khăn, tồn tại cần phải giải quyết. 

1) Còn một số giáo viên chưa linh hoạt trong việc tiếp cận và sử dụng công nghệ 

thông tin trong giảng dạy. 

2) Trong quá trình tổ chức dạy học một số học sinh còn rụt rè, e ngại, không mạnh 

dạn, thiếu tập trung trong việc hợp tác sử dụng các ứng dụng công  nghệ thông tin. 

3) Một số lớp có nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thiết bị học tập, không 

có sự sát sao, quan tâm của phụ huynh. 

4) Một số ứng dụng công nghệ thông tin còn đơn điệu, hình thức tổ chức chưa hấp 

dẫn nên  đôi  khi chưa  thu hút được tất cả học sinh. 

Ngoài ra, việc tổ chức ứng dụng công nghệ thông tinh trong dạy học có thu hút được 

học sinh hay không? Có tạo nên hứng thú cho học sinh không? Điều này còn phụ thuộc 

vào trình độ, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của GV. 

II. Mục đích nghiên cứu  

- Góp phần nâng cao chất lượng học tập, tạo hứng thú học tập các bộ môn cho học 

sinh trong quá trình học trực tuyến và trực tiếp. 
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- Giúp học sinh nắm được những kiến thức chuẩn môn học thông qua những ứng 

dụng công nghệ thông tin phù hợp. 

- Góp phần giải quyết tình trạng thiếu tập trung, lười học, chán học, và không biết 

cách học môn Ngữ Văn của học sinh trong quá trình học trực tuyến và trực tiếp. 

III. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp nghiên cứu lý luận:  Phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa, khái quát hóa 

nguồn tài liệu có liên quan đến vấn đề nghiên cứu để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. 

- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát 

- Phương pháp điều tra. 

- Phương pháp quan sát thực nghiệm,và phân tích nội dung 

- Phương pháp trắc nghiệm khách quan. 

- Phương pháp phân tích sản phẩm hoạt động 

IV. Phạm vi đối tượng nghiên cứu 

- Đề tài này chúng tôi tập trung nghiên cứu vấn đề Ứng dụng công nghệ thông tin 

trong dạy học môn Ngữ văn trực tuyến và trực tiếp ở trường Trung học cơ sở. 

- Đối tượng nghiên cứu: học sinh THCS Ba Đình. 

V. Thời gian triển khai thực hiện SKKN 

- Năm học 2021-2022 
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B. NỘI DUNG 

1. Sử dụng ác công cụ hỗ trợ xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến 

1.1. Các công cụ khảo sát 

Trước khi tổ chức giảng dạy, giáo viên có thể tham khảo các câu hỏi dưới đây để xây 

dựng phiếu khảo sát học sinh: 

- Thông tin cá nhân: Tôi là ai? Năng khiếu, sở thích? Trình độ, kinh nghiệm? 

- Mối quan tâm, nhu cầu, mục tiêu của HS là gì? 

- Mong đợi của họ đối với nội dung bài học? đối với giáo viên là gì? 

- Phương pháp giảng dạy nào sẽ có khả năng thu hút học sinh tham gia nhất? 

- Đánh giá kĩ năng đầu vào? 

Microsolft Form là một công cụ miễn phí tích hợp trong O365 cho phép giáo viên 

lập các biểu mẫu khảo sát, bài kiểm tra trắc nghiệm và phục vụ nghiên cứu khảo sát. 

  Công cụ hỗ trợ này hỗ trợ việc thống kê mô tả dữ liệu. Người dùng có thể truy 

cập dữ                            liệu online mọi lúc hoặc xuất dữ liệu dưới dạng bảng tính excel. 

Một vài điểm lưu ý: mỗi bảng hỏi nên chỉ có tối đa 15 câu hỏi, mỗi câu hỏi chỉ tập 

trung vào 1 nội dung/đối tượng hỏi, không hỏi thông tin riêng tư của người học. 

Ví dụ trước khi tham gia bài học về lí thuyết đọc hiểu văn bản, GV thực hiện 1 bài 

khảo sát về nhu cầu đọc, sở thích đọc của người học. 

Bước 1: Truy cập https://www.office.com vào Form và tạo bài kiểm tra mới 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.office.com/
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Bước 2: Tạo tiêu đề và thêm câu hỏi: 

 

Bước 3: gửi mẫu khảo sát tới HS, chọn rút ngắn URL để link gọn gàng hơn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Những ứng dụng sử dụng khởi động bài học 

Hoạt động khởi động không chỉ là kiểm tra, huy động kiến thức đã biết đã học liên 

quan đến nội dung bài học; đồng thời giúp HS định hướng nội dung bài học, đưa ra các 

tình huống mâu thuẫn, có vấn đề bước đầu giải quyết vấn đề đặt ra trong bài học. 

Nếu tổ chức tốt hoạt động Khởi động một cách đa dạng, linh hoạt thì sẽ tạo hứng thú 

học tập, giúp các em chủ động khám phá cái đẹp của ngôn từ, cảm xúc và giá trị tư tưởng 

của mỗi bài học, phát triển tốt các năng lực chung và năng lực đặc thù của bộ môn Ngữ văn. 

Có nhiều ý tưởng cho hoạt động khởi động như tổ chức xem một video chứa thông 
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điệp khơi mở tới bài học, xem một hình ảnh sử dụng để liên kết với bài học trước đó và 

kích thảo luận, tóm tắt; đưa ra một vấn đề có lỗi và yêu cầu học sinh nhận diện những 

điểm lỗi và sau đó giải thích lý do. 

Tổ chức trò chơi là một hình thức khởi động phổ biến. Theo Hallowen (1989) cho 

rằng: “Các trò chơi tăng cường động cơ học tập cho học sinh ở mức độ lớn hơn so với 

sách giáo khoa thông thường hay các tài liệu học tập”. Trong môn Ngữ văn trò chơi ô chữ 

thường xuyên được sử dụng. Trò chơi có chứa các từ khoá hoặc thông tin có thể sử dụng 

các manh mối/định nghĩa để kích hoạt những kiến thức trước đó. 

Các hình thức trò chơi này trong môi trường công nghệ tỏ ra hiệu quả khi huy động 

được sự tham gia của tất cả các em HS trong lớp học. Kahoot và Quizizz là hai phần mềm 

hỗ trợ học tập miễn phí dựa trên nền tảng trò chơi và được sử dụng như một hệ thống lớp 

học tương tác. Kahoot và Quizizz hỗ trợ người dùng tạo trò chơi như các bài kiểm tra trắc 

nghiệm, trả lời ngắn, trả lời dài có thể tích hợp hình ảnh, video một cách dễ dàng, nhanh 

chóng. Ngoài mục đích khởi động thì 2 phần mềm này còn dùng như một hình thức kiểm 

tra, thảo luận, khảo sát và điểm danh lớp học. 

Hướng dẫn sử dụng Kahoot: 

- Bước 1: Truy cập https://kahoot.com/ và đăng kí (sign up) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Bước 2: Chọn Creat để tạo câu hỏi 

 

 

Tích vào dấu tròn để đánh dấu câu trả lời đúng, thêm hình ảnh sinh động Chọn Add 

https://kahoot.com/
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Question để thêm câu hỏi Quizz (trắc nghiệm 4 phương án) 

- Bước 3: Hoàn thành chọn Done  Sau đó ấn Play, 

chia sẻ mã để học sinh để cùng chơi 

HS trả lời câu hỏi xem ai nhanh hơn, GV giải thích sau mỗi câu hỏi. Tương tự với 

phần mềm Quizizz 

- Bước 1: Truy cập https://quizizz.com/ đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc                  

O365 

- Bước 2: Chọn creat để thêm câu hỏi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://quizizz.com/
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Đặt tên cho chủ đề 

 

Có nhiều dạng câu hỏi: chọn nhiều phương án, điền vào chỗ trống, câu hỏi mở… 

 
Thêm câu hỏi, tích xanh vào phương án đúng, ấn save để lưu Bước 3: Hoàn thành 

và tổ chức chơi 
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Ấn save để lưu thông tin 

 
 

Chọn “Bắt đầu một bài kiểm tra trực tiếp” để bắt đầu chơi 

 

 
 

Hướng dẫn học sinh truy cập joinmyquiz.com và điền mã để chơi 

2. Sử dụng các công cụ hỗ trợ xây dựng bài giảng video 

Việc xây dựng bài giảng video giúp cho GV có thể dạy các lớp có số lượng người 

học lớn (đôi khi là các lớp học trực tuyến) giúp truyền tải kiến thức một cách trực quan, 
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khoa học. Người học có thể học ở bất cứ nơi đâu và bất cứ khi nào, có thể xem lại bài học 

để củng cố kiến thức một cách dễ dàng. 

Ngoài ra xây dựng bài giảng video còn là nền tảng cho xây dựng lớp học đảo ngược 

(flipped classroom) và là công cụ thúc đẩy việc tự học của người học. 

Đối với Power point GV có thể thực hiện theo các bước sau: 

- Bước 1: soạn ppt trình chiếu thông thường, có chứa nội dung bài học 

Có thể thu âm trước và chèn vào mục audio from file Hoặc thu âm trực tiếp vào mục 

Record Audio 

- Bước 2: Cài đặt thời gian trình chiếu 

Chọn Rehearse Timings để cài đặt thời gian cho từng slide 
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Kết thúc trình chiếu chọn Yes để lưu thời gian 

Bước 3: xuất video 

 

 Trên thanh menu File, chọn Save để đảm bảo tệp của bạn đã được lưu trong định 

dạng bản trình bày PowerPoint (.pptx). 

Bấm vào File > Export > Create a Video. (Hoặc trên tab Recording của thanh ribbon, 

bấm vào Export to Video.) 

Trong hộp thả xuống đầu tiên bên dưới đầu đề Create a Video, chọn chất lượng video 

bạn muốn, điều này sẽ liên quan tới độ phân giải của video hoàn thiện. Chất lượng video 

càng cao thì kích thước tệp càng lớn. 

Hướng dẫn trên phần mềm Canva 

Canva là công cụ miễn phí (truy cập link và đăng nhập để nhận tài khoản pro 

https://bom.to/XMgrxtBk ) hỗ trợ thiết kế đồ hoạ, sơ đồ tư duy, sản phẩm truyền thông 

(poster, banner, infographic,…) trực quan. 

Canva sử dụng tối ưu cho việc minh hoạ bài giảng thông qua sản phẩm đồ hoạ, phát 

triển năng lực sáng tạo của người học thông qua hoạt động bài tập thiết kế sản phẩm đồ 

hoạ theo các nội dung học tập. 

Bước 1: Truy cập canva.com, chọn loại hình sản phẩm đồ hoạ muốn thực hiện 

https://bom.to/XMgrxtBk
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Bước 2: Chỉnh sửa về nội dung, kết hợp với hình ảnh, thêm các hiệu ứng 

 

 

Nhiều mẫu trình diễn có sẵn hấp dẫn 

Bước 3: Thêm âm thanh thu âm sẵn để thuyết minh bài học hoặc âm nhạc để bài học 

được thú vị hơn. 
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Bước 4: xuất ra file ảnh hoặc mp4 bài giảng hoặc chia sẻ tới học sinh 

 

3. Sử dụng các công cụ hỗ trợ thảo luận 

Mentimeter là một ứng dụng tuyệt vời cho phép thầy cô sử dụng điện thoại di động 

hoặc máy tính bảng để bỏ phiếu, voete hay trả lời cho bất kỳ câu hỏi nào. 
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Cách thức hoạt động: 

 Tạo câu hỏi của thầy cô 

 Cho phép học sinh sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng của họ để vote 

hoặc điền câu trả lời 

 Hiển thị kết quả. 

Hướng dẫn sử dụng: 

– Bước 1: Đăng ký tài khoản tại https://www.mentimeter.com 

 

Chọn Log in hoặc Sign Up bằng tài khoản Google hoặc Microsolf 

– Bước 2: Click vào “New presentation” để tạo bài Thuyết trình mới và đặt tên cho 

bài Thuyết trình của thầy cô. 

 

 

 

 

Đặt tên cho trình chiếu 

https://www.mentimeter.com/
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- Bước 3: 

 
Chọn loại câu hỏi cần sử dụng 

Type chứa các dạng câu hỏi để thầy cô lựa chọn bao gồm: 

 Multiple choice chọn nhiều đáp án 

 Image choice: chọn hình ảnh 

 Word Cloud: liên kết từ 

 Scales: cấp độ 

 Open Ended: kết mở 

 100 Points: Thang 100 điểm 

 2 by 2 Matrix – Ma trận 2*2 

 Who will win – Ai sẽ thắng 

 Q&A: Hỏi đáp. 

Thầy cô chọn dạng câu hỏi phù hợp, ví dụ như “Multiple choice”, gõ câu hỏi vào ô 

“Your question” và gõ các đáp án tại ô “Options” và nhấn vào “Present”. 

Ví dụ: câu hỏi thảo luận về những khó khăn thường gặp khi em làm bài đọc hiểu 

văn bản? 
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- Bước 4: Chia sẻ trình chiếu: Học sinh của thầy cô sẽ dùng điện thoại và truy cập 

vào địa chỉ: www.menti.com hoặc app Mentimeter trên điện thoại và sử dụng mã 

Mentimeter đưa ra. Mỗi một câu hỏi sẽ có một code riêng, trả lời nhiều câu hỏi thì lần 

lượt nhập từng code của mỗi câu hỏi đó. 

Sau khi trình chiếu GV gọi HS nêu ý kiến và thảo luận về các từ khoá đó. 

4. Sử dụng các công cụ hỗ trợ làm việc nhóm 

 4.1. Phân chia nhóm trên teams 

- Bước 1: Khi GV và HS đã tham gia teams, ấn Phòng chia theo nhóm từ điều 

khiển cuộc họp của bạn. Chọn số lượng phòng bạn muốn để tạo, chọn tự động hoặc thủ 

công để chia phòng 

 

Nên chọn tự động để phân chia ngẫu nhiên và tiết kiệm thời gian 

Ấn Gán hoặc bắt đầu để chia nhóm, ấn kết thúc để dừng việc thảo luận nhóm 

http://www.menti.com/
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Mỗi phòng chia theo nhóm sẽ có tính năng trò chuyện riêng. GV và HS có thể 

truy nhập tính năng này từ danh sách trò chuyện và từ Trò chuyện trong phòng 

chia theo nhóm, như các cuộc họp thông thường… 

HS chỉ có thể bật mic hoặc chat với thành viên nhóm mình, GV có thể vào bất kì 

nhóm nào để kiểm tra, hỗ trợ HS làm việc nhóm. 

 4.2. Phần mềm thảo luận Padlet 

Padlet là trang mạng cho phép bạn cộng tác với những người dùng khác bằng văn 

bản, hình ảnh, liên kết và các nội dung khác. Mỗi không gian cộng tác được gọi là một 

“bức tường”. Nó cũng có thể được sử dụng như một bản tin riêng. Các giáo viên và công ty 

sử dụng Padlet để khuyến khích hội thoại đa phương tiện và phát minh mang tính sáng tạo 

của học sinh hay nhân viên. 

Bước 1: Truy cập https://vi.padlet.com/ đăng ký tài khoản và tạo một padlet mới 

  

Chọn định dạng bức tường 

https://vi.padlet.com/
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Đặt tiêu đề, thêm mô tả, yêu cầu cho bài học 

 

 
Thêm các góc học tập cho các nhóm 
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Bước 4: Chia sẻ link hoặc mã để các nhóm vào thực hiện nhiệm vụ 

 

 
Lưu ý: Học sinh có thể đánh văn bản, chèn hình ảnh, video để bài của nhóm được 

sinh động. 

Gọi học sinh trình bày lại sản phẩm của nhóm. 

5. Sử dụng các công cụ hỗ trợ thuyết trình 

Biên soạn được một bài giảng sinh động, logic, lôi cuốn người học luôn là một thách 

thức. Một bài giảng thú vị không chỉ đòi hỏi tính logic, phù hợp về nội dung mà còn cần 

sự đa dạng, sinh động, hiện đại trong cách thức biểu đạt. Ngoài phần mềm PowerPoint 

khá phổ biến thì phần mềm Prezi là một công cụ hết sức hiệu quả để hỗ trợ thầy cô thực 

hiện điều đó. 

Để bài thuyết trình hiệu quả đối với cả GV và HS thì điều cần thiết đó là phải chuẩn bị 

trước kịch bản và nội dung giảng; lên cấu trúc bài giảng rõ ràng, mạch lạc; sử dụng các kĩ 

thuật tương tác và hiệu ứng đồ hoạ trên bài trình chiếu để thu hút sự tham gia của toàn bộ 

lớp học; sử dụng các phương thức, công cụ thuyết trình hiệu quả; kết hợp với sử dụng các 

giáo cụ trực quan phù hợp. 
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Prezi là một công cụ biên soạn bài giảng dạng trình chiếu, tích hợp hình ảnh, video, âm 

thanh, hiệu ứng đồ hoạ dễ dàng. Công cụ này có thể thay thế Ppt để thiết kế bài giảng có tính 

tương tác và sinh động, giúp cho người học dễ dàng nắm bắt logic nội dung bài học. Prezi 

có các thiết kế phù hợp cho một số lĩnh vực cụ thể như timeline (dòng thời gian) cho văn 

học sử; 

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống trên trang chủ tại: Prezi.com. Sau đó thì các bạn có 

thể đăng ký tài khoản tại trang chủ hoặc là cũng có thể sử dụng tài khoản khác thay thế 

như: Facebook,. thì mới có thể bắt đầu sử dụng được công cụ này. 

 
 

Bước 2: 

Chọn template - mẫu trình chiếu vô cùng phong phú 

Bước 3: Chỉnh sửa template phù hợp và sử dụng để trình chiếu. 

 
 

https://prezi.com/
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Chọn Use this template và chỉnh sửa nội dung 

 

 
Ấn nút Present để trình chiếu hoặc share để chia sẻ cho học sinh 
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Lưu ý là: nên sơ đồ hoá các nội dung và khái niệm của bài giảng trên giấy trước khi 

thiết kế bài thuyết trình, nên sử dụng tối đa hình ảnh và từ khoá trong biểu diễn nội dung. 

6.  Sử dụng các công cụ tổng kết bài học 

Tổng kết lại bài học là một hoạt động quan trọng để tóm lược kiến thức, kiểm tra 

xem HS đã tiếp thu được những gì. 

Để giúp hoạt động tổng kết sinh động, hấp dẫn và có sự tương tác, GV có thể sử 

dụng công cụ thiết kế sơ đồ tư duy online như Edrawmindmap, Canva, Mindmeister... Ở 

đây chúng tôi hướng dẫn sử dụng công cụ Coogle 

Các công cụ vẽ sơ đồ tư duy nói chung có chức năng sơ đồ hoá các khái niệm phức 

tạp để người học dễ nắm bắt hơn. Cần chú ý đến mối quan hệ giữa các khái niệm, nội 

dung trong sơ đồ tư duy. Đặc biệt cần kết hợp sử dụng các biểu tượng minh hoạ để làm 

sơ đồ dễ hiểu hơn, sinh động hơn. 

Bước 1: Truy cập https://coggle.it/ đăng ký thành viên ấn chọn Tạo một sơ đồ để bắt 

đầu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bước 2: Vẽ sơ đồ tư duy 

Thêm chủ đề trung tâm và hình ảnh 

 

 

 

 

https://coggle.it/
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Ấn dấu cộng để thêm các nhánh, chọn biểu tượng để thêm hình ảnh, di chuyển các 

nhánh sao cho cân đối 

 

Bước 3: Share sơ đồ còn trống cho các nhóm hoàn thiện 

 

 

 

 

 

Sau khi hoàn thiện ấn nút trình chiếu để chiếu từng nhánh sơ đồ 

 

7. Sử dụng các công cụ đánh giá trực tuyến 

Đánh giá quá trình là quá trình giáo viên và người học sử dụng trong quá trình giảng 

dạy để cung cấp phản hồi nhằm điều chỉnh quá trình dạy và học, nhằm cải thiện kết quả 

học tập của người học trong tương quan với việc đạt được mục tiêu đầu ra của môn học. 

Đánh giá tổng kết/kết quả hay còn gọi là kiểm tra đánh giá kết thúc thường tiến hành 

vào giai đoạn cuối của một quá trình học tập nhằm xác định trình độ của học sinh: mức độ 

hài lòng của học sinh, mức độ tiếp thu kiến thức và kỹ năng, mức độ chuyển giao kiến 

thức và kỹ năng mới thu được. 

Đánh giá trực tuyến giúp Gv phản hồi kết quả tới người học ngay lập tức: người học 

sau khi làm bài có thể nhận được ngay kết quả cũng như biết được bài làm của mình đã có 
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những lỗi gì? 

Giáo viên có thể tổ chức bài kiểm tra trên Form của O365, hoặc tạo câu hỏi đa dạng 

hơn (điền khuyết, trả lời ngắn câu hỏi mở) trên Quizz. 

Đối với bài thi, bài kiểm tra theo hướng tự luận GV sử dụng Teams hữu ích trong 

việc giao bài tập và nộp bài. 

 

Bước 1: Chọn mục Bài tập trên thanh công tại giao diện chung của nhóm. 

 

 

Bước 2: Nhấn Tạo để mở hộp thoại tạo bài tập. 
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Hệ thống sẽ hiển thị các tùy chọn tạo bài tập như bài tập hiện có, Quiz (Câu 

đố) hoặc bài tập online trên Teams, để tạo bài tập trực tuyến chọn Bài tập được giao. 

Sau đó đến phần mục Hướng dẫn (đề bài). Bạn có thể nhập đề bài ngay trên 

bảng thông tin (1) hoặc gửi tệp đề bài lên bằng cách nhấn Thêm tài nguyên (2). 

Nhấn Hoàn tất để tải lên tệp Hướng dẫn bài tập của bạn. 

Đến mục Điểm, bạn có thể nhập số điểm tối đa (1) của bài tập hoặc thêm bảng 

tiêu chí đánh giá (2) 

Nhấn bật mục Ngày đóng (1) để khi đến hạn hệ thống sẽ tự động đóng bài, 

không cho phép các thành viên nộp trễ, sau đó nhấn Hoàn tất (2). 

Cuối cùng bạn nhấn Giao để kết thúc việc tạo bài tập cho nhóm bạn. Học viên sẽ 

được thông báo về bài tập mới trong ngày mà bạn đã chỉ định và thông báo kết nối đến bài 

tập này sẽ đăng trong kênh mà bạn đã chọn. 

 

- Bước 3: Chấm điểm 

Chọn mục Bài tập > Xem trạng thái nộp bài > Nhấn vào bài tập đã tạo > Chọn 

thành viên đã nộp bài để chấm > Nhập lời phê > Nhập số điểm > Nhấn Trả bài 

 

Tại giao diện chung của lớp, chọn mục Bài tập, tiếp theo tại mục bài tập đã tạo của 

lớp, xem trạng thái nộp bài của các thành viên (1), sau đó nhấn vào bài tập của lớp (2). 
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Bước 2: Chọn học sinh đã gửi bài để chấm (1), tiếp theo nhập lời phê về bài tập 

vào phần Feedback (2), dựa theo các tiêu chí đánh giá đã tạo khi giao bài 

tập, nhập số điểm vào mục Points (Điểm) (3), cuối cùng nhấn Return (Trả bài) 

(4). 
 

 



29 

 

 

 

Sau khi chấm bài, bạn có thể xem lại trạng thái chấm bài của các thành 

viên tại phần Grade (Điểm). 
 

 

 

C. BÀI HỌC KINH NGHIỆM -KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Đối với giáo viên 

 Khi ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết học Ngữ văn kết hợp trực 

tuyến và trực tiếp, bản thân giáo viên cũng trau dồi cho mình thêm kĩ năng, 

phương pháp giảng dạy. Giáo viên luôn tích cực tìm tòi, đổi mới nhằm giúp cho 

tiết dạy phong phú, hấp dẫn hơn. Từ đó thấy được những khả năng, kĩ năng của 

học sinh trong học tập môn Ngữ văn, tạo hứng thú và yêu thích cho học sinh khi 

tham gia các trò chơi bổ trợ cho tiết học. 

 Việc ứng dụng sử dụng linh hoạt công nghệ thông tin nhắm thích ứng với 

điều kiện tình hình mới, học trực tiếp và học trực tuyến có thể liên kết với nhau 

một cách nhịp nhàng, hiệu quả. Từ đó giáo viên vừa giảng dạy trực tiếp được trên 

lớp, vừa có thể dạy trực tuyến nếu không may mắc Covid-19. 

 

2. Đối với học sinh 

 Qua quá trình áp dụng những ứng dụng công nghệ thông tin vào các tiết 

dạy học Ngữ văn ở THCS, tôi nhận thấy rằng: công nghệ hông tin là một công cụ 

bổ trợ cho việc dạy Ngữ văn. Học sinh được tiếp nhận nhiều kiến thức, kỹ năng 

qua những hoạt động dễ dàng, gây hứng thú. Chính vì lẽ đó mà những học sinh 

đã được học qua những tiết dạy có ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ có 
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cơ hội tìm hiểu, ôn tập kiến thức mà còn thể nghiệm hành vi, rèn luyện kỹ năng, 

sự tư duy, phản ứng nhanh. Các em được rèn khả năng quyết định lựa chọn các 

phương án đúng, cách giải quyết tình huống hợp lí. Sử dụng công nghệ thông tin 

cũng là biện pháp tăng cường sự phấn đấu tích cực trong từng cá nhân hoặc trong 

nhóm học sinh. Từ đó tăng cường hoạt động làm việc nhóm, phát triển kỹ năng 

giao tiếp cho học sinh. 

    Như vậy so với thời điểm trước khi có dịch bệnh, khi ứng dụng linh hoạt 

công nghệ thông tin trong giảng dạy trực tuyến và trực tiếp, tôi nhận thấy rằng: 

Các em học sinh có hứng thú hơn trong việc học, linh động trong tìm tòi, dù học 

trực tuyến vẫn có thể hoạt động nhóm, trao đổi, chia sẻ kiến thức, biết cách lưu 

giữ kiến thức trên cảng nền tảng công nghệ. Cụ thể như trong  học kì I năm học 

2021-2022, kết quả xếp loại học lực môn Ngữ văn vào cuối học kì I của lớp 6 do 

tôi trực tiếp giảng dạy môn Ngữ Văn như sau:  

Tổng số Giỏi Khá TB Yếu Kém 

40 25 15 0 0 0 

    So sánh với kết quả của khảo sát đầu năm, tôi nhận thấy rằng việc học tập 

của học sinh có sự tiến bộ rõ rệt. Nhiều em trước đây còn bỡ ngỡ đối với học trực 

tuyến thì nay có sự tiến bộ rất nhiều, thậm trí thành thạo việc sử dụng công nghệ 

thông tin trong học tập. Kết quả này đã được nhà trường, đồng nghiệp cũng như 

các bậc phụ huynh học sinh ghi nhận và tỏ ra rất hài lòng. 

Khi đưa ra phiếu khảo trưng cầu ý kiến học sinh về những tôi thấy những 

kết quả như sau: 

Đánh giá về mức độ hứng thú và mức độ hài lòng của học sinh trong 

quá trình học: 

Mức độ hứng thú Hoàn toàn không 

hứng thú 

 

0% 

Không 

hứng thú 

 

2% 

Trung bình 

 

 

19% 

Hứng thú 

 

 

38% 

Rất hứng 

thú 

 

41% 

Mức độ hài lòng Hoàn toàn không 

hài lòng 

 

0% 

Không hài 

lòng 

 

2% 

Trung bình 

 

 

18% 

Hài lòng 

 

 

40% 

Rất hài lòng 

 

 

40% 

 

Nhìn vào bảng số liệu trên có thể thấy phần lớn học sinh đều cảm thấy hứng 

thú và hài lòng khi giáo viên kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong tiết học 

Ngữ văn. Từ đó các em sẽ tham gia nhiệt tình, có ý thức, yêu thích môn học hơn, 

tạo sự thi đua cố gắng của các em học sinh trong lớp. 

Mức độ nỗ lực của học sinh trong quá trình học cũng được cải thiện: 
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Các mức độ nỗ lực Tỷ lệ 

Mức độ thường 

xuyên tham gia lớp 

học 

Tham gia ít 

 

2.5 % 

Tham gia 

trung bình 

7.5% 

Tham gia 

thường xuyên 

87.5% 

Tham gia đủ 

 

2.5% 

Mức độ tham gia học 

tập trên lớp 

Không tích 

cực 

2.5 % 

Bình thường 

 

7.0% 

Tích cực 

 

87.0% 

Rất tích cực 

 

3,5% 

Mức độ thường 

xuyên hoàn thành 

các bài tập 

Không bao 

giờ 

 

0% 

Thỉnh thoảng 

 

 

8% 

Thường xuyên 

 

 

80% 

Rất thường 

xuyên 

 

12% 

Mức độ hoàn thành 

các bài tập 

Kém 

2.5% 

Trung bình 

5% 

Khá 

62% 

Tốt 

30.5% 

Hoàn thành bài tập 

đúng thời hạn 

Trễ thời hạn 

 

5% 

Đúng thời 

hạn 

70% 

Trước thời 

 

25% 

- 

 

Sau đây là một số hình ảnh ghi nhận trong các tiết học Ngữ văn trực tuyến 

và trực tiếp: 

 

Sử dụng ứng dụng trò chơi quizizz tạo không khí hào hứng trong tiết học trực tuyến 
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Sử dụng video hỗ trợ bổ sung kiến thức cho học sinh 

 

 
 

Học sinh sử dụng Padlet xây dựng góc học tập trực tuyến 
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Tiết học trực tiếp hào hứng khi học sinh được tự thực hiện ứng dụng công nghệ thông 

tin trong học tập 

 
Học sinh chủ động, thích ứng nhanh với công nghệ thông tin trong giờ học 
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D. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ: 

1. Kết luận 

- Công nghệ dạy học trực tuyến và trực tiếp ngày càng hoàn thiện các tính 

năng giúp hình thành  môi trường định hướng học tập, việc tìm hiểu đặc trưng học 

tập của từng nhóm người học đơn giản hơn từ đó cung cấp cơ sở lựa chọn các 

phương tiện, phương pháp và kĩ năng dạy học cụ thể dùng trong môi trường định 

hướng phù hợp. 

- Sử dụng công nghệ trong môi trường học tập trực tuyến và trực tiếp kết 

hợp với học tập cộng                                       tác là một chiến lược dạy - học tích cực. Trong đó các thành 

viên tham gia hoạt động và  học tập cùng nhau trong những nhóm nhỏ (mỗi nhóm 

bao gồm các thành viên có trình độ và khả năng khác nhau) nhằm mục đích phát 

triển sự hiểu biết và chiếm lĩnh một nội dung học tập nào đó. 

- Với những đề xuất các công cụ dạy học trực tuyến và trực tiếp như trên 

đã bám sát vào các hoạt động tổ chức dạy học, người học sẽ có thể có các môi 

trường học tập linh động về không gian, thời gian, đối tượng và thích nghi về nội 

dung, phương pháp với phong cách, đặc trưng học tập của bản thân người học. 

Nhờ đó, người học sẽ hứng thú hơn góp phần nâng cao chất lượng giờ học. 

 - Kết quả giảng dạy cho phép khẳng định việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong dạy học trực tuyến và trực tiếp môn Ngữ văn giúp cho HS chủ động 

tham gia  vào quá  trình học tập, làm cho các em thực sự trở thành chủ thể của 

hoạt động học đã chứng minh được tính đúng đắn mà đề tài đặt ra. 

2. Kiến nghị 

* Về phía nhà trường: 

  - Thường xuyên tổ chức học tập, trao đổi kinh nghiệm giảng dạy lẫn nhau, 

nhất là phương pháp giảng dạy đổi mới theo tinh thần SGK mới. 

  - Thay đổi hình thức họp chuyên môn không đơn thuần là dự giờ – góp ý, 

mà tổ chức hội thảo bằng chuyên đề cụ thể. 

  - Nhà trường cần trang bị thêm cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho dạy học 

theo xu hướng hiện nay như các phòng chức năng, máy móc, mua các phần mềm 

bản quyền về dạy học tương tác, có chính sách động viên cho GV thiết kế các 

phương tiện dạy học mới để phục vụ tốt cho giảng dạy. 

* Về phía lãnh đạo phòng giáo dục: 

- Kịp thời trang bị đầy đủ thiết bị và đồ dùng dạy học, sách tham khảo có 

chất lượng cho các trường. 

- Quan tâm đến chế độ chính sách khi giáo viên có nguyện vọng học tập 

nâng cao nghiệp vụ. 
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